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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch vụ Vinfast. 

- Địa chỉ văn phòng: số 7, đường bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes 

Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đăng Quang  - Chức vụ: Giám 

đốc kinh doanh vùng. 

- Điện thoại: 02439 749 999;  Fax: 02439 748 888. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108926267 (đăng ký lần đầu ngày 

01/01/2019, đăng ký lần 6 ngày 21/01/2022). 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Showroom ô tô Vinfast Sơn La. 

- Địa điểm cơ sở: Tầng 1, TTTM Vincom Sơn La, Tổ 3, Phường Quyết Thắng, 

Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

Showroom ô tô Vinfast Sơn La có tổng diện tích 609,8 m2. Trong đó: 

- Xưởng dịch vụ diện tích 482,9 m2. 

- Showroom trưng bày 126,9 m2. 

Khu vực Showroom ô tô Vìnast Sơn La bao gồm các lô L1-K7, L1-02C, L1-

K2-K2 thuộc tầng L1 của Trung tâm thương mại, nhà ở thương mại thành phố Sơn La 

(đây là phần diện tích thuê và hợp đồng thuê mặt bằng được đính kèm tại phần Phụ 

lục). Dự án Trung tâm thương mại, nhà ở thương mại thành phố Sơn La đã được 

UBND tỉnh Sơn la phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 

856/QĐ-UBND ngày 07/4/2017. 

 

Hình 1.1. Sơ đồ bố trí các khu vực thuộc Dự án  
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Ô tô các loại: bình quân bán ra thị trường 500 xe/năm. 

- Sửa chữa, bảo dưỡng trung bình khoảng 2.000 xe/năm. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

- Đối với xưởng bảo hành, bảo trì: 

Các loại xe bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hành được đưa vào nhà xưởng theo quy 

trình như sau: 

 
 

 

 

Hình 1.2. Khu vực xưởng sửa chữa, bảo dưỡng 

- Đối với showroom ô tô:  

 

 
 

+ Quy trình bán hàng: 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ quy trình hoạt động của khu bán hàng 

+ Chăm sóc khách hàng: Thường xuyên, định kỳ nhân viên chăm sóc khách 

Xe mới nhập về Trưng bày 

Showroom 

Chào hỏi  

khách hàng 

Nắm bắt nhu cầu 

khách hàng 
Tư vấn 

Khách hàng đồng 

ý mua hàng 
Ký kết hợp đồng Xác lập mua bán 

Xe, cũ, hỏng, 

bảo dưỡng, sửa 

chữa 

Gia công cơ khí: gò, 

hàn, hơi, hàn điện, 

sửa chữa 

Hoàn 

thiện 

Xuất 

xưởng 
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hàng sẽ hỏi thăm về tình trạng xe ô tô và mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với sản 

phẩm của công ty. 

  
 

Hình 1.4. Khu vực trưng bày sản phẩm  

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở  

Xe ô tô bán ra và xe ô tô sửa chữa, bảo dưỡng. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

- Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng: 

Với mục đích chính là kinh doanh ô tô và cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo 

hành, bảo dưỡng theo yêu cầu của khách hàng nên như cầu về nguyên liệu của cơ sở 

như sau: 

+ Ô tô các loại: 500 xe/năm; 

+ Các loại nguyên nhiên liệu sử dụng: 

Bảng 1.1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu sử dụng của cơ sở 

TT Nguyên liệu thô Số lượng 

1 Phụ tùng 1.000 kg/tháng 

2 Dầu nhớt 500 l/tháng 

3 Mỡ 3 kg/tháng 

4 Sơn các loại 50 kg/tháng 

(Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch vụ Vinfast) 

Ngoài ra nguyên liệu chính còn có các loại nguyên liệu phụ như giấy ráp, đá 

mài, keo dính trong hoạt động văn phòng, khối lượng không đáng kể.  

- Nhu cầu sử dụng nước:  

+ Nhu cầu sử dụng nước bình quân tháng: 180 m3/tháng; 

+ Nhu cầu sử dụng nước bình quân năm: 5.400 m3/năm. 

- Nhu cầu sử dụng điện:  

+ Nhu cầu sử dụng điện bình quân tháng: 600 kWh; 



4 

+ Nhu cầu sử dụng điện bình quân năm: 18.000 kWh. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

Showroom ô tô Vinfast Sơn La của Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại 

và Dịch vụ Vinfast được thực hiện trên phần diện tích thuê lại tầng 1 của Trung tâm 

thương mại tại hợp đồng thuê đất số 01/2019/HĐ/TTTM-VCR-VINFAST TRADING 

ký kết ngày 01/12/2019. Vị trí cụ thể như sau: 

Phía Tây Bắc giáp: đường Giảng Lắc; 

Phía Đông Bắc giáp: đường Hai Bà Trưng; 

Phía Đông Nam giáp: đường 3-2; 

Phía Tây Nam giáp: đường Trường Chinh. 

 

Hình 1.5. Vị trí Cơ sở trên bản đồ vệ tinh 

 

Hình 1.6. Hình ảnh Cơ sở hiện hữu 

Vị trí dự án 
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 Tổng vốn đầu từ của Dự án trước đây khoảng 47 tỷ đồng. Dự án đầu tư thuộc 

nhóm C theo quy định của Quốc hội tại Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 

13/06/2019. Vì vậy, theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thẩm quyền cấp giấy phép 

môi trường cho cơ sở là cấp thành phố. 
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG  

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường  

-  Vị trí cơ sở tại tầng 1, TTTM Vincom Sơn La, Tổ 3, Phường Quyết Thắng, 

Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

- TTTM Vincom Sơn La thuộc tổ hợp của Trung tâm thương mại, nhà ở thương 

mại thành phố Sơn La đã được UBND tỉnh Sơn la phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường tại Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 và đã được cấp giấy 

phép xả thải số 1218/GP-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La. 

-  Thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường (BVMT) Quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh, tại Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 26/7/2022 của 

UBND tỉnh Sơn La về thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Theo tinh thần chung tại Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 26/7/2022 của 

UBND tỉnh Sơn La, Dự án thuộc "vùng khác", hoàn toàn phù hợp và đảm bảo các yêu 

cầu về xử lý môi trường đạt các QCVN hiện hành. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

- Đối với hệ thống xử lý nước thải: Chất lượng nước thải sau khi xử lý đáp ứng 

các yêu cầu của QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, giá trị Cmax, k = 1,2. 

Nước thải của Showroom ô tô Vinfast Sơn La sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự 

hoại và bể tách dầu được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung sau đó thoát ra 

hệ thống thoát nước thải của thành phố. 
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Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước thải 

- Công trình thu gom nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt: Toàn bộ nước thải vệ sinh, nhà cầu được dẫn vào hầm tự 

hoại 3 ngăn, sau đó được dẫn vào bể tách dầu trước khi đưa về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung. 

+ Nước thải từ xưởng dịch vụ: Phát sinh từ quá trình rửa, vệ sinh xe và quá 

trình sửa xe được dẫn vào bể tách dầu. Nước thải sau khi tách dầu được dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung. 

 
Hình 3.1. Hình ảnh bể tách dầu của Showroom Vinfast 

- Tuyến ống nước thải dẫn đến HTXL: toàn bộ đường ống dẫn nước thải là ống 

UPVC D110, UPVC33D48, UPVC D42.  

- Công trình thoát nước thải:  

+ Nước thải sau xử lý qua hệ thống XLNT công suất 100 m3/ngày.đêm của 

Trung tâm sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của thành phố.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ minh họa mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

Nước thải 

sinh hoạt 

Nước thải sản xuất, 

rửa xe 

Bể tự hoại Bể tách dầu 

Trạm XLNT tập trung công 

suất 100m3/ngày.đêm. 

Đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của thành phố 



8 

3.1.2. Xử lý nước thải 

* Ưu điểm của công nghệ:  

+ Đây là công nghệ hoạt động chủ yếu dựa trên nguyên lý hoạt động của sinh 

vật trong môi trường nước – Công nghệ sinh học trong xử lý nước thải. Do chỉ sử dụng 

sinh vật: vi khuẩn, nấm men, tảo, phiêu sinh thực vật... nên tính an toàn cho môi 

trường rất cao, không gây ô nhiễm thứ cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao 

của xã hội. 

Với công nghệ chủ yếu dựa vào vi sinh vật nên chi phí đầu tư xây dựng, cũng 

như chi phí vận hành và bảo dưỡng đều thấp hơn so với các công nghệ truyền thống 

khác. Hệ thống hoạt động ổn định, ít xảy ra sự cố, chi phí tiêu thụ điện năng thấp. Tính 

hiệu quả của công nghệ xử lý cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ quy trình của hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm 

* Thuyết minh công nghệ: 

Bước 1: Thu gom vận chuyển nước thải: 

Nước thải phát sinh từ các công trình trong khuv ực toà nhà được thu gom bằng 

hệ thống thu gom có sẵn và đưa vào hệ thống xử lý nước thải. Đối với nước thải phát 

sinh từ khu vực nhà vệ sinh được thu gom riêng và đưa về bể tự hoại 03 ngăn, sau đó 

Nước thải sinh hoạt Nước thải rửa xe, 

sản xuất 

Bể điều hòa 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Máy thổi khí 

DD chlorine 

Bùn tuần hoàn 

Nguồn tiếp nhận 

đạt Cột B, QCVN 

14:2008/ BTNMT 

Bể tự hoại Bể tách dầu 
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nước thải sẽ tự chảy vào bể điều hoà của hệ thống xử lý nước thải. Nước thải tại xưởng 

dịch vụ sẽ được thu gom và đưa về bể tách dầu mỡ, sau đó nước thải sẽ tự chảy vào bể 

điều hoà của hệ thống xử lý nước thải. Nước thải phát sinh từ các khu vực khác của 

trung tâm được thu gom và dẫn về bể điều hoà. 

Bước 2: Điều hoà ổn định lưu lượng, nồng độ và thành phần các chất ô nhiễm: 

Bể điều hoà được thiết kế để điều hoà lưu lượng và chất lượng của nước thải. 

Tại bể này, hệ thống sục khí được lắp đặt nhằm tạo sự xáo trộn vào trong bể nhằm 

tránh quá trình lắng cặn-nguyên nhân phát sinh mùi hôi trong bể. Tiếp theo, nước thải 

được bơm lên cụm bể xử lý sinh học, lắng. 

Bước 3: Xử lý sinh học các chất ô nhiễm trong nước thải: 

Nước thải sau bể điều hoà được bơm vào bể thiếu khí. Bể thiếu khí được thiết 

kế nhằm tối ưu hoá quá trình loại bỏ các hợp chất hữu cơ và nitơ tổng có trong nước 

thải, tại đây 70-80% nitơ tổng được loại bỏ bằng quá trình khử nitrat thành nitơ phân 

tử nhờ các vi khuẩn khử nitrat trong điều kiện thiếu khí (không có hoặc rất ít oxy). Hệ 

thống khuấy trộn được lắp đặt dưới đáy bể nhằm tạo môi trường oxy không hoàn toàn. 

Đồng thời một phần bùn hoạt tính hiếu hiếu khí sẽ được tuần hoàn về bể thiếu khí 

(anoxic) nhằm đẩy tạo môi trường thiếu khí cho quá trình nitrat hoá. Nước thải sau bể 

thiếu khí sẽ tự chảy vào bể hiếu khí. 

Trong bể sinh học hiếu khí, các vi khuẩn hiếu khí (bùn hoạt tính) phân huỷ các 

chất hữu cơ (chủ yếu là các chất hữu cơ hoà tan). Oxy được cung cấp vào bể nhằm tạo 

điều kiện cho quá trình phân huỷ các chất hữu cơ qua các máy thổi khí bề mặt được 

lắp đặt thích hợp trên bể. Sau khi tiến hành quá trình xử lý sinh học, phần lớn các chất 

hữu cơ có trong nước thải được loại bỏ. Nước thải rời khỏi bể sinh học hiếu khí được 

dẫn qua bể lắng thứ cấp để tiến hành quá trình tách nước và bùn. 

Hỗn hợp bùn và nước thải rời khỏi bể sinh học hiếu khí chảy tràn vào bể lắng 

hình chữ nhật nhằm tiến hành quá trình tách nước và bùn. Bùn sinh học lắng dưới đáy 

bể lắng thứ cấp được dẫn vào hố chứa bùn. Một lượng xác định của bùn sinh học (bùn 

hoạt tính) được tuần hoàn lại bể thiếu khí nhằm duy trì lượng bùn thích hợp trong bể 

này. Theo định kỳ, bùn thừa trong hố chứa bùn được bơm vào ngăn chứa bùn của bể tự 

hoại. Nước thải sau tách bùn ở bể lắng được dẫn qua bể khử trùng. 

Tại bể khử trùng, nếu nước thải sau bể khử trùng đạt tiêu chuẩn xả thải, nước 

thải sẽ được trộn với chất khử trùng được cung cấp bởi hệ thống châm chất khử trùng 

tự động nhằm tiêu diệt các vi khuẩn coliform và đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT 

trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

  * Các hạng mục công trình và thiết bị của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 3.1. Bảng thống kê hạng mục và máy móc thiết bị của HTXL nước thải 

STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Chức năng Số lượng 

1 Bể điều hòa DxRxC = 4.2 x 3.0 x 2.5m 
Điều hòa lưu lượng 

và nồng độ nước thải 
01 bể 
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STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Chức năng Số lượng 

2 Bể thiếu khí DxRxC = 3.55 x 1.55 x 2.5 m 
Xử lý nito và 

phospho 
01 bể 

3 Bể hiếu khí DxRxC = 7.05 x 3.55 x 2.5 m 
Xử lý nước thải bằng 

vi sinh vật hiếu khí 
01 bể 

4 Bể lắng DxRxC=6.5 x 2.5 x 2.5 m 
Lắng bùn sinh ra từ 

bể MBBR 
01 bể 

5 Bể khử trùng DxRxC=3.2 x 2.5 x 2.5 m Diệt các vi khuẩn gây 

bệnh trong nước thải 
01 bể 

Máy móc thiết bị 

1 

 

Bơm nước thải 

bể điều hòa 

Q = 8m3/h, H = 10m, điện 

năng cung cấp: 0.88kW, 

380V/3ph/50Hz. 

Xuất xứ: Tsurumi, Japan 

Bơm nước thải từ bể 

điều hòa vào bể 

Anoxic 

02 cái 

2 
Bơm hồi lưu 

bùn bể-ASBR 

Q = 4m3/h, H = 11m, Loại 

airlift. 

Bơm tuần hoàn nước 

thải từ bể hiếu khí về 

bể thiếu khí 

02 cái 

3 Máy thổi khí 

Q= 5 m3/phút, H= 4,5m, điện 

năng cung cấp: 7,5kW, 

380V/3ph/50Hz. 

Xuất xứ: Tsurumi, Japan 

Cung cấp khí cho Bể 

điều hòa, bể MBBR 
02 cái 

4 
Bơm hồi lưu 

bùn bể lắng 

Loại: bơm chìm 

Q=4m3/h, H=11m; điện năng 

cung cấp: 0,88kW, 

380V/3ph/50Hz. 

Bơm tuần hoàn nước 

thải từ bể lắng về bể 

thiếu khí 

02 cái 

5 

Bơm định 

lượng hóa chất 

trợ lắng 

Q= 85lít/phút; cột áp 8 bar; 

điện năng cung cấp: 0,18kW, 

380V/3ph/50Hz. 

Cung cấp hóa chất để 

khử trùng 
02 cái 

6 
Motor khuấy 

trộn 

Loại: trục đứng; tốc độ 30 

vòng/phút; điện năng cung 

cấp: 0,4kW, 380V/3ph/50Hz. 

Pha hoá chất 01 cái 

7 

Bơm định 

lượng hoá chất 

khử trùng 

Q= 85lít/phút; cột áp 8 bar; 

điện năng cung cấp: 0,18kW, 

380V/3ph/50Hz. 

Bơm hoá chất khử 

trùng vào bể khử 

trùng 

02 cái 

8 
Bơm nước thải 

Bể khử trùng 

Q = 12m3/h, H = 26m, điện 

năng cung cấp: 3,7kW, 

380V/3ph/50Hz. 

Bơm nước sau xử lý 

ra hệ thống thoát 

nước 

02 cái 

9 
Bồn chứa hóa 

chất trợ lắng 
V = 1.000 lít  

Chứa hóa chất trợ 

lắng 
01 bồn 
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STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Chức năng Số lượng 

Xuất xứ: Đại Thành, Việt Nam 

10 
Bồn chứa hóa 

chất khử trùng 

V = 1.000 lít  

Xuất xứ: Đại Thành, Việt Nam 

Chứa hóa chất 

chlorine 
01 bồn 

11 
Hệ thống phân 

phối khí 

Loại: quạt ly tâm, công suất 

500-1.000m3/h; cột áp 170-

100 mm. 

Dẫn và phân phối khí 

vào bể điều hòa, bể 

hiếu khí 

Toàn bộ 

12 

Hệ thống 

đường ống kỹ 

thuật 

Inox, PVC và phụ kiện . 

Xuất xứ: Việt Nam, Đài Loan. 

Dẫn nước thải, kết 

nối giữa các hạng 

mục công trình 

Toàn bộ 

13 

Hệ thống điện 

động lực và 

điều khiển 

Tủ điện (thép sơn tĩnh điện), 

dây điện, CB, khởi động từ, 

contact. 

Xuất xứ: Việt Nam, Hàn 

Quốc. 

Kết nối và điều kiển 

các thiết bị trong hệ 

thống (máy thổi khí, 

bơm nước thải, bơm 

bùn, bơm định 

lượng..) 

Toàn bộ 

- Nguyên lý vận hành: 

STT Thiết bị Nguyên lý hoạt động 

1 Bơm nước thải bể điều hòa 

Được điều khiển bởi 1 phao mực nước (phao điện), 

hoạt động khi nước đầy và ngưng khi nước cạn. Hai 

bơm hoạt động tự động luân phiên nhau. 

2 Bơm khuấy bể Anoxic 02 bơm khuấy hoạt động liên tục, luân phiên nhau 

3 Bơm nước thải bể MBBR 02 bơm hoạt động liên tục, luân phiên nhau 

4 Máy thổi khí 02 máy hoạt động liên tục, luân phiên nhau 

5 Bơm định lượng hóa chất Hoạt động theo bơm nước thải bể điều hòa 

6 Bơm nước thải bể khử trùng 

Được điều khiển bởi 1 phao mực nước (phao điện), 

hoạt động khi nước đầy và ngưng khi nước cạn. Hai 

bơm hoạt động tự động luân phiên nhau. 

7 Bơm bùn bể lắng 
Hai bơm hoạt động tự động luân phiên nhau. 

Mỗi bơm chạy luân phiên nhau 10p và cùng nghỉ 30p. 

- Hóa chất sử dụng: 

+ Hoá chất khử trùng: Cholorine 0,25%. 

+ Hoá chất trợ lắng: PAC. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

* Mùi hôi được khắc phục bằng các biện pháp tổng hợp như sau: 

+ Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các khu vực vệ sinh, khu sửa chữa, bảo dưỡng; 

Dùng các dung dịch tẩy rửa có hương liệu, quá trình sử dụng các dung dịch này phải 

đúng liều lượng theo quy định sử dụng để hạn chế mùi hóa chất tẩy rửa. 
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+ Tổ chức thu gom rác thải liên tục không để tàng trữ trong các phòng. 

+ Nạo vét mương thoát nước định kỳ, không để ứ đọng bùn đất, phân hủy chất 

hữu cơ trong cống thoát. 

+ Các bể xử lý nước thải kín có hệ thống thu gom khí và ống thoát riêng. 

+ Đối với khu vực xưởng, Công ty lắp đặt hệ thống quạt thông gió trên nóc phân 

xưởng và các quạt cây để làm mát cục bộ cho từng khu vực có công nhân làm việc.  

* Khí thải từ máy phát điện: 

+ Thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ để máy hoạt động ở chế độ tối ưu. 

+ Sử dụng nhiên liệu, công suất máy theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.  

* Khí thải từ phương tiện giao thông: 

- Vận động công nhân viên làm việc trong dự án sử dụng phương tiện giao 

thông cá nhân dùng nhiên liệu sạch. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ di chuyển trong khu vực dự án 

để vừa đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực và không cuốn bụi. 

* Hơi xăng dầu: 

- Các vật đựng xăng dầu luôn ở tình trạng kín. 

- Rót nhiên liệu vào ở chế độ nhúng chìm. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những khe hở, những chỗ rò rỉ để giảm 

thiểu lượng nhiên liệu thất thoát và bay hơi. 

- Trang bị khẩu trang hoạt tính cho công nhân. 

- Trồng các loại cây xanh trong khuôn viên dự án vừa làm bóng mát vừa giảm 

thiểu ô nhiễm hơi xăng dầu với độ che phủ 20%. 

- Bố trí hệ thống thông gió tại các nhà xưởng. 

3.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Chất thải rắn sinh hoạt  

- Rác thải sinh hoạt chủ yếu là thức ăn thừa, vỏ lon, đồ hộp…do các nhân viên 

Showroom mua từ bên ngoài về sử dụng. Đặc trưng chất thải sinh hoạt nếu để lâu ngày 

các chất hữu cơ có trong rác thải sẽ phân hủy gây mùi hôi nên rác thải sinh hoạt sau 

khi được thu gom vào các thùng chứa sẽ được tập kết về khu vực chứa chất thải. 

- Rác thải phát sinh đặt trong các thùng chứa rác chuyên dụng có nắp đậy bố trí 

tại vị trí hợp lý và cơ sở đã hợp đồng với công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô 

thị Sơn La thu gom và vận chuyển với tần suất 1 lần/ngày. 

- Chủng loại, khối lượng phát sinh:  

Bảng 3.2. Tổng hợp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

TT Nhóm CTRSH Khối lượng (kg/tháng) 

1 Rác thải sinh hoạt 45 

(Số liệu do Showroom ô tô Vinfast Sơn La cung cấp) 



13 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ Dự án sẽ được tổ chức 

thu gom và xử lý theo đúng quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Tại khu vực văn phòng, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng sẽ được bố trí các thùng 

rác với kích thước tùy vào từng khu vực để thu gom chất thải phát sinh và mỗi ngày sẽ 

được đưa về kho chứa. Khu vực kho chứa chất thải rắn thông thường có diện tích 

khoảng 12m2, được quây tôn kín xung quanh, nền tráng xi măng, có dán nhãn cảnh 

báo. 

- Chủng loại, khối lượng phát sinh: 

Bảng 3.3. Tổng hợp khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Tên chất thải Khối lượng trung bình (kg/tháng) 

1 Kính thủy tinh vỡ thải 80 

2 Lốp ô tô thải 81 

3 Nhựa phế thải 67,5 

(Số liệu do Showroom ô tô Vinfast Sơn La cung cấp) 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Tại các điểm sửa chữa, bảo dưỡng xe trong xưởng sẽ được bố trí các thùng thu 

gom chất thải nguy hại. Sau đó sẽ được đưa về kho chứa CTNH, kho chứa được xây 

dựng kiên cố, nền tráng xi măng không thẩm thấu, tường kín, có biển cảnh báo với 

diện tích khoảng 3 m2 (1,5m x 2m).  

- Lượng rác thải sau khi thu gom phân loại chứa tại Kho lưu chứa CTNH được 

công ty ký hợp đồng ký kết với Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 

Bắc Sơn thu gom,vận chuyển xử lý CTNH. Thực hiện quản lý CTNH theo đúng quy 

định hiện hành, cụ thể: 

Phân loại CTNH: Cơ sở sẽ phân loại CTNH tại từng khu vực làm việc. 

Thu gom: Cơ sở thu gom tất cả các loại CTNH phát sinh chờ đơn vị thu gom, 

vận chuyển, xử lý CTNH tiếp nhận. Sau khi thu gom chất thải được phân loại, sắp xếp 

và đặt riêng biệt các loại CTNH trong kho, mỗi loại CTNH được lưu giữ đều có thùng 

lưu chứa và dán nhãn theo quy định. 

Lưu trữ: 

- Khu vực lưu trữ có mái che. 

- Phân loại riêng từng loại chất thải nguy hại với nhau. 

- Có nhãn ghi tên các loại chất thải cho các thùng chứa chất thải nguy hại. 

- Các thùng chứa đảm bảo không rò rỉ, đặc biệt là thùng chứa chất thải nguy 

hại. 

- Các thùng chứa được cách ly với mặt đất, tránh nước mưa làm ướt thùng. 

- Đảm bảo không có rác thải vương vãi ngoài thùng chứa. 
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Hình 3.4. Kho chứa chất thải nguy hại của cơ sở 

- Báo cáo về chủng loại, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở:  

Bảng 3.4. Ước tính khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Dầu thải Lỏng 600 160108 

2 Giẻ lau, găng tay dính dầu Rắn 15 180201 

3 Lọc dâu thải Rắn 30 150102 

4 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 60 180103 

 Tổng khối lượng  705  

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Đối với tiếng ồn, độ rung tại cơ sở, các biện pháp giảm thiểu tác động đang áp 

dụng như sau: 

- Kiểm tra định kỳ các thiết bị gây ồn, bảo dưỡng thiết bị máy móc theo quy 

định, bôi trơn thường xuyên các bộ phận chuyển động để giảm nhẹ tiếng ồn; 

- Nhân viên bảo vệ hướng dẫn và nhắc nhở người điều khiển phương tiện giao 

thông vào Cơ sở xuống xe, tắt máy, không sử dụng còi; 

- Yêu cầu mỗi khách hàng khi ra vào Cơ sở phải có ý thức giữ gìn môi trường 

và trật tự nơi công cộng. 

- Tăng cường hệ thống cây xanh quanh hàng rào, nhằm giảm đến mức thấp nhất 

tiếng ồn phát ra và giảm ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. 
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- Giảm thiểu tiếng ồn do máy phát điện: 

+ Máy phát điện được đặt trong khu vực riêng; 

+ Lắp đặt các đệm cao su tại chân máy; 

+ Lắp thêm bộ phận chống ồn cho máy; 

+ Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ. 

Tiếng ồn, độ rung: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 55 45 - Khu vực đặc biệt 

2 70 55 - Khu vực thông thường 

 - Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ  Từ 21-6 giờ  

1 60 55 - Khu vực đặc biệt 

2 70 60 - Khu vực thông thường 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

* Sự cố cháy nổ:  

- Đảm bảo thiết kế hệ thống ngăn cháy bởi tường, sàn, vách ngăn..., chiều cao 

thông thủy, kích thước cầu thang, hành lang, lối ra thoát nạn, thoát hiểm... đạt tiêu 

chuẩn về an toàn cháy cho công trình.  

- Xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ. 

- Nội quy an toàn cháy, nổ. 

- Xây dựng bể chứa nước dự trữ. 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị chữa cháy cầm tay. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để tập huấn về công tác phòng cháy chữa 

cháy cho cán bộ công nhân viên. 

+ Ứng phó khẩn cấp sự cố cháy nổ: Để ứng phó với sự cố cháy nổ, chủ đầu tư 

dự án đưa ra quy trình khi xẩy ra sự cố: 

- Báo động toàn Cơ sở, cử người gọi điện thoại đến PCCC chuyên nghiệp số 

114. 

- Cắt điện bên trong khu vực. 
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- Gọi điện thoại báo chính quyền địa phương như Công An, Quân Đội đến để 

phối hợp chữa cháy. 

- Thông tin về tình hình cháy, chữa cháy cho Trưởng Ban PCCC, lãnh đạo bệnh 

viện chữa cháy biết để có hướng chỉ đạo. 

- Tổ chức chữa cháy bằng các loại phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang 

bị để dập lửa và chống cháy lan ra xung quanh và cùng phối hợp tổ chức cứu chữa với 

lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. 

- Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cấp cứu. 

- Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu vực an toàn. 

- Di chuyển tài sản, trang thiết bị, máy móc trong khu vực cháy và khu vực lân 

cận có nguy cơ bị cháy lan ra nơi an toàn. 

* Biện pháp an toàn lao động: 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ và phù hợp cho cán bộ, nhân viên. 

- Đề ra các nội quy an toàn lao động, nội quy vận hành máy móc, thiết bị. 

- Kiểm tra thường xuyên việc tuân thủ các nội quy về an toàn trong lao động 

như: trang bị đủ bảo hộ lao động trước khi làm việc, vận hành máy móc thiệt bị đúng 

quy trình,… 

- Bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý. 

- Tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống trang thiết bị, máy móc của cơ sở. 

- Xây dựng phương án ứng cứu khi tai nạn lao động xảy ra. 

- Thường xuyên tổ chức các lớp học định kỳ về đào tạo và hướng dẫn về an 

toàn lao động, sức khỏe môi trường và cách vận hành an toàn hệ thống máy móc thiết 

bị, quy trình xử lý, các biện pháp phòng tránh khi có sự cố xảy ra. 

* Ứng phó sự cố tràn nước mưa 

- Showroom sẽ ban hành nội quy, phương án phòng ngừa sự cố tràn nước vào 

khu vực xưởng dịch vụ. 

- Vào mùa mưa, nếu thời gian mưa kéo dài, Showroom phải bố trí người túc 

trực xem xét tình hình, nếu nhận thấy nước xung quanh có thể tràn vào xưởng dịch vụ 

thì ngay lập tức bố trí nhân sự dùng các bao tải chứa cát để chắn tại cửa ra vào. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có. 
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt; 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất, rửa xe. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 9,0 m3/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của Trung tâm thương mại Vincom. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Chất lượng nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cmax cột B, với hệ số K = 

1,2). 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B, Cmax) 

1 pH - 5 – 9 

2 Dầu mỡ mg/l 20 

3 BOD5 mg/l 50 

4 Amoni mg/l 10 

5 Tổng chất rắn lơ lửng TSS mg/l 100 

6 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả thải: điểm xả thải nằm trong khuôn viên showroom ô tô Vinfast Sơn 

La sau đó chảy về hệ thống xử lý tập trung của trung tâm thương mại Vincom. Tọa độ: 

X = 1857079; Y = 595229. 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thu gom nước thải thành phố Sơn La. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Không có.  

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Trong quá trình vận hành của Showroom, tiếng ồn và độ rung chủ yếu phát sinh 

từ hoạt động của phương tiện giao thông và máy móc, thiết bị của Dự án… 

2. Tiếng ồn, độ rung: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
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- Tiếng ồn: 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) 
Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 55 45 - Khu vực đặc biệt 

2 70 55 - Khu vực thông thường 

 - Độ rung: 

T

T 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất 

quan trắc định 

kỳ 

Ghi chú 

Từ 6-21 giờ  Từ 21-6 giờ  

1 60 55 - Khu vực đặc biệt 

2 70 60 - Khu vực thông thường 
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Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ 

5.1.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải trong 1 năm liền kề 

được tổng hợp trong các bảng dưới đây: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải tháng 3/2022 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

1 pH* - 6,82 5-9 

2 TDS mg/l 364 1000 

3 TSS mg/l 24,4 100 

4 BOD5 mg/l 38,4 50 

5 Amoni mg/l 4,46 10 

6 Nitrat mg/l 23,6 50 

7 Phosphat mg/l 2,69 10 

8 Tổng dầu mỡ mg/l 2,2 20 

9 Sulfua mg/l <0,1 4,0 

10 Coliform MPN/100ml 3.100 5.000 

11 Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 

KPH 

(<MDL=0,02) 
10 

(Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tháng 3 năm 2022) 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải tháng 6/2022 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

1 pH* - 7,06 5-9 

2 TDS mg/l 379 1000 

3 TSS mg/l 19,5 100 

4 BOD5 mg/l 32,5 50 

5 Amoni mg/l 4,32 10 

6 Nitrat mg/l 21,7 50 

7 Phosphat mg/l 3,22 10 

8 Tổng dầu mỡ mg/l 1,8 20 
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TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

9 Sulfua mg/l <0,1 4,0 

10 Coliform MPN/100ml 2.900 5.000 

11 Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 

0,68 
10 

(Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tháng 6 năm 2022) 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc nước thải tháng 9/2022 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

1 pH* - 7,14 5-9 

2 TDS mg/l 387 1000 

3 TSS mg/l 34 100 

4 BOD5 mg/l 45 50 

5 Amoni mg/l KPH 10 

6 Nitrat mg/l 20,3 50 

7 Phosphat mg/l 3,11 10 

8 Tổng dầu mỡ mg/l 5,6 20 

9 Sulfua mg/l 0,12 4,0 

10 Coliform MPN/100ml 3.800 5.000 

11 Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 0,35 10 

(Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tháng 9 năm 2022) 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc nước thải tháng 12/2022 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

1 pH* - 7,36 5-9 

2 TDS mg/l 381 1000 

3 TSS mg/l 22 100 

4 BOD5 mg/l 34 50 

5 Amoni mg/l 5,2 10 

6 Nitrat mg/l 26 50 

7 Phosphat mg/l 3,64 10 
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TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

8 Tổng dầu mỡ mg/l 2,1 20 

9 Sulfua mg/l 0,04 4,0 

10 Coliform MPN/100ml 2.400 5.000 

11 Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 0,77 10 

(Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tháng 12 năm 2022) 

Ghi chú: 

QCVN 14:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

+ Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 
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Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Do cơ sở và công trình xử lý chất thải hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2022. Như vậy, Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 31 của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì cơ sở không phải thực hiện vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải:  

+ Vị trí: 01 vị trí đầu vào của hệ thống xử lý và 01 vị trí đầu ra sau hệ thống xử 

lý; 

+ Tần suất: 3 tháng/lần; 

+ Thông số giám sát: pH, Dầu mỡ, BOD5, Amoni, Tổng chất rắn lơ lửng TSS, 

Tổng các chất hoạt động bề mặt; 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải sinh hoạt, Cột B, Cmax. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng này. 
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Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Cơ sở không có đợt kiểm tra, thanh tra nào khác về bảo vệ môi trường, Cơ sở 

luôn lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ đầy đủ đảm bảo chất lượng các thành 

phần môi trường trong giới hạn cho phép trước khi thải ra môi trường. 
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Chúng tôi cam kết về tính chính xác, độ trung thực của các số liệu, tài liệu 

trong báo cáo nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật của Việt Nam. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu bảo vệ  môi trường có liên quan. 

- Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị có chức năng để xử lý các loại chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát 

sinh, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu 

trong báo cáo. 

 




























































































































